
NL
Số 

TC
Lớp

% 

Điểm 

QT

Tên CBGD Thứ

4 24LC42DNC3 50%
Nguyễn Thị Mi Sa

 (0975.800.149)
 

4 24LC42DNC3 50%
Phạm Quốc   Khanh

(0934.093.716)
 

3 24LC42DNC3 50%
Ngô Bá  Việt

(0907.689.357)
 

3 24LC42DNC3 50%
Phạm Hữu Thái

(0985.935.569)
 

4 24LC42DNC3 50%
Trương Việt Anh

(0913.117.659)
 

1 24LC42DNC3 0%
Trương Việt Anh

(0913.117.659)

1 24LC42DNC3 0%
Nguyễn Thị Ngọc  Thảo 

(0909387648)

1  25LC10DNC3 50% Thứ Hai

1  25LC10DNC3 50% Thứ Tư

3  25LC10DNC3 50%
Lê Hoàng Minh

(0945.212.574)
 

2  25LC10DNC3 50%
Hồ Ngọc Khương

(0905.481.456)
 

3  25LC10DNC3 50%
Chu Thị  Hiền

(0986.183.718)
 

3  25LC10DNC3 50%
Phạm Văn  Hiển

 (0908248238)
 

3  25LC10DNC3 50%
Trần Minh Hiền

(0944.144.011)
 

4  25LC10DNC3 50%
Phạm Văn  Hiển

 (0908248238)
 

3  25LC10DNC3 50%
Trần Thị Mai Trang

(0357 622910)
 

3  25LC10DNC3 50%
Hồ Văn Bình

(0918.012.299)
 

25/05/2026->06/06/2026

17 PHYS130902_04 Vật lý 1 LT 02/02/2026->07/02/2026

16 OOPR230279_02 Lập trình hướng đối tượng LT

06/04/2026->11/04/2026

15 MATH143001_02 Đại số tuyến tính và cấu trúc đại số LT 04/05/2026->16/05/2026

14 MATH132501_05 Toán 2 LT

09/03/2026->14/03/2026

13 MATH132401_04 Toán 1 LT 26/01/2026->31/01/2026

12 LLCT130105_04 Triết học Mác - Lênin LT

15/06/2026->20/06/2026

11 LLCT120205_05 Kinh tế chính trị Mác - Lênin LT 16/03/2026->21/03/2026

10 EEEN234162_02 Điện tử căn bản (CTT) LT

CHIN112330_02 Cờ tướng LT ____________3456_ ONLINE-20 04/05/2026->30/05/2026

8 CHIN112330_02 Cờ tướng LT
Nguyễn Đức  Thành 

(0903624005)

____________3456_ ONLINE-20 04/05/2026->30/05/2026

9

Ngày  22  tháng  12  năm  2025

7 PRMS310844_02 Thực tập đo lường và cảm biến TH SV liên hệ GV thực tập tại SPKT 04/05/2026->09/05/2026

6 PRES316845_02 Đồ án Cung cấp điện DA SV liên hệ GV hướng dẫn đồ án 19/01/2026->27/06/2026

09/03/2026->14/03/2026

5 POSY346645_02 Hệ thống điện LT 26/01/2026->07/02/2026

4 POEL330262_02 Điện tử công suất LT

11/05/2026->23/05/2026

3 MICR330363_02 Kỹ thuật Vi Xử Lý LT 06/04/2026->11/04/2026

2 IPSC343045_02 Điều khiển hệ thống điện công nghiệp LT

Thời gian học

1 ELDR346445_02 Truyền động điện tự động LT 25/05/2026->06/06/2026

Tuần bắt đầu học học kỳ 23 (19/01/2026)

TT Mã LHP Tên HP Loại HP Tiết Phòng

Địa điểm học: Trường CĐ CNC Đồng Nai - 47 Đường Tôn Đức Thắng - Khu Phước Hải - Xã Long Thành -  Tỉnh Đồng Nai.

 - Liên hệ đăng ký học lại: Thầy Tân: 0972.989.188

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcTRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

THỜI KHÓA BIỂU LỚP
Học kỳ: 02 - Năm học: 2025-2026


